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Lời nói đầu

TCVN 9696-4:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 7498-4:1989

TCVN 9696-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 "Công nghệ thông tin" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 9696 (ISO/IEC 7498) Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Mô hình tham chiếu cơ sở, gồm các phần sau đây:

- TCVN 9696-1:2013 (ISO/IEC 7498-1:1994) Phần 1: Mô hình cơ sở

- TCVN 9696-2:2013 (ISO 7498-2:1989) Phần 2: Kiến trúc an ninh

- TCVN 9696-3:2013 (ISO/IEC 7498-3:1997) Phần 3: Đặt tên và ghi địa chỉ

- TCVN 9696-4:2013 (ISO/IEC 7498-4:1989) Phàn 4: Khung tổng quát về quản lý

Lời giới thiệu

Bộ TCVN 9696 (ISO/IEC 7498) cung cấp điểm đến của các đối tượng cần thiết cho các hệ thống để phối hợp hoạt động sử dụng phương tiện truyền thông. Tiêu chuẩn này cung cấp một cấp mô tả của khung tổng quát và cấu trúc của quản lý OSI theo cách bổ
sung và làm rõ việc mô tả quản lý trong TCVN 9696 (ISO/IEC 7498).

Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cơ sở chung để xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý.

Tiêu chuẩn này còn có mục đích định danh các lĩnh vực nhằm xây dựng hoặc cải tiến các tiêu chuẩn và để cung cấp tham chiếu chung để duy trì tính nhất quán của tất cả các tiêu chuẩn liên quan. Tiêu chuẩn này không cung cấp đặc tả thực thi hoặc không phải là cơ sở để đánh giá sự phù hợp với các thực thi thực tế hoặc không cung cấp mức độ đầy đủ của chi tiết để xác định chính xác các dịch vụ và giao thức của kiến trúc quản lý. Hơn nữa, tiêu chuẩn này còn cung cấp khung tổng quát dựa trên chức năng và quan niệm, khung tổng quát này cho phép các nhóm chuyên gia độc lập làm việc có hiệu quả trong việc xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý.

Tiêu chuẩn này cung cấp sự mở rộng cho bộ TCVN 9696 (ISO/IEC 7498), do đó giả thiết có một cơ sở các quan niệm và thuật ngữ bao gồm trong đó. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là để mô tả khung tổng quát về các hoạt động quản lý gắn với OSI và định danh các dịch vụ quản lý được hỗ trợ bởi các giao thức quản lý OSI.

Mô tả khung tổng quát về quản lý trong tiêu chuẩn này bao gồm:

Điều 1 xác định phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này
Điều 2 liệt kê các tiêu chuẩn OSI liên quan

Điều 3 xác định các thuật ngữ và từ viết tắt sử dụng trong tiêu chuẩn này
Điều 4 cung cấp mô tả các quan niệm chung liên quan đến quản lý
Điều 5 xác định mô hình về quản lý OSI
Điều 6 giới thiệu các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa quản lý OSI, quy định cách
mỗi bộ phận thành phần của quản lý OSI vận hành và xác định dạng trao đổi thông tin quản lý.

Quản lý là hiển nhiên theo một số cách. Quản lý liên quan đến các hoạt động điều khiển và kiểm tra việc sử dụng các tài nguyên. Trong các hệ thống mở, tài nguyên có thể là các đối tượng cung cấp bộ lưu trữ dữ liệu hay các khả năng xử lý hoặc chúng có thể là các đối tượng cung cấp khả năng liên kết. Truyền thông liên quan đến quản lý nằm trong phạm vi tiêu chuẩn hóa quản lý OSI

Mặc dù trách nhiệm có thể ủy thác cho các quy trình tự động, nhưng người sử dụng vẫn là đối tượng chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc quản lý môi trường OSI.
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1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này thiết lập khung tổng quát để phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn hiện có và các tiêu chuẩn tương lai nhằm mục đích quản lý OSI và được cung cấp cho việc tham chiếu bằng các tiêu chuẩn đó.

Tiêu chuẩn này

a) Xác định thuật ngữ và mô tả các quan niệm về quản lý OSI;

b) Cung cấp cấu trúc cho việc quản lý OSI cùng với cái nhìn tổng quát về các mục tiêu và đối tượng mà việc quản lý đó cung cấp; và

c) Mô tả các hoạt động quản lý OSI.

Tiêu chuẩn này không quy định các dịch vụ hoặc các giao thức về việc quản lý OSI. Tiêu chuẩn này không phải là đặc tả thực thi các hệ thống, cũng không phải là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của các thực thi.

2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 9696:2013 (ISO/IEC 7498:1984) Công nghệ thông tin - Liên kết các hệ thống mở - Mô hình tham chiếu cơ sở.

TCVN 9696-2:2013 (ISO 7498-2:1988) Công nghệ thông tin - Liên kết các hệ thống mở - Mô hình tham chiếu cơ sở - Phần 2: Kiến trúc an ninh.

3. Định nghĩa và các từ viết tắt
3.1. Tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ OSI được nêu trong bộ TCVN 9696 (ISO/IEC 7498)

a) Thực thể-tầng (N)
b) Tầng (N)

c) Giao thức-tầng (N)

d) Đơn vị dữ liệu giao thức-tầng (N)

e) Hệ thống mở
f) Quản lý các hệ thống mở.

3.2. Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa sau đây:

3.2.1. Thực thể ứng dụng quản lý các hệ thống (systems management application-entity)

Một thực thể ứng dụng với mục đích truyền trong quản lý các hệ thống.

3.3. Với các mục đích của tiêu chuẩn này, các định nghĩa sau đây áp dụng:

3.3.1. Quản lý OSI (OSI management)

Các tiện ích điều khiển, phối hợp và kiểm tra các tài nguyên cho phép việc truyền diễn ra trong môi trường OSI.

3.3.2. Thao tác-tầng (N) ((N)-layer operation)

Việc kiểm tra và điều khiển một trường hợp việc truyền đơn.

3.3.3. Đối tượng được quản lý (managed object)

Cách nhìn về quản lý OSI của một nguồn trong môi trường OSI được quản lý thông qua việc sử dụng (các) giao thức quản lý OSI.

3.3.4. Cơ sở thông tin quản lý (Management information base)

Kho quan niệm về thông tin quản lý trong hệ thống mở.

3.4. Các từ viết tắt

MIB 
Cơ sở thông tin quản lý

OSI 
Liên kết các hệ thống mở

OSIE
Môi trường OSl

PDU
Đơn vị dữ liệu giao thức

SMAE
Thực thể ứng dụng quản lý các hệ thống

4. Các quan niệm trong quản lý OSI
4.1. Các yêu cầu quản lý OSI của người sử dụng

Chấp nhận yêu cầu về các dịch vụ liên kết, mang theo thông tin theo một cách tin cậy và kinh tế, Quản lý OSI hỗ trợ các yêu cầu của người sử dụng đối với:

a) Các hoạt động cho phép nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, kiểm soát và tính toán việc sử dụng các dịch vụ liên kết;

b) Khả năng đáp ứng với các yêu cầu thay đổi;

c) Các tiện ích để đảm bảo dự đoán được hành vi/cách hoạt động truyền thông; và

d) Các tiện ích cung cấp cho việc bảo vệ thông tin và cho việc xác thực các nguồn và đích đối với dữ liệu được phát.

Các công cụ quản lý cung cấp sự hỗ trợ này có thể thay đổi theo tính phức tạp phụ thuộc vào các yêu cầu của người sử dụng. Các công cụ này có thể vận hành cục bộ hoặc phối hợp qua các hệ thống mở. Quản lý OSI không quy định về giao diện người sử dụng.

4.2. Môi trường quản lý OSI

Môi trường Quản lý OSI là tập con của Môi trường OSI (OSIE) đề cập đến các công cụ và dịch vụ được yêu cầu để kiểm tra, kiểm soát và phối hợp các hoạt động liên kết. Môi trường Quản lý OSI bao gồm khả năng tập hợp thông tin, thực thi việc kiểm soát của các nhà quản lý và khả năng duy trì nhận thức và báo cáo về trạng thái của các tài nguyên trong OSIE.

Các hệ thống mở riêng lẻ trong OSIE có thể bao gồm các khía cạnh về trách nhiệm quản lý của chúng, Trách nhiệm thể hiện dưới dạng:

a) Quản lý độc lập của hệ thống mở; và

b) Phối hợp với các hệ thống mở khác thông qua việc trao đổi thông tin để thực hiện các hoạt động quản lý được phối hợp.

Trách nhiệm quản lý này nhằm hướng tới các tài nguyên riêng lẻ, mỗi tài nguyên có thể vận hành ở mức độ độc lập với các tài nguyên khác. Trách nhiệm quản lý này có thể được mở rộng để phối hợp và kiểm soát các tập tài nguyên nhằm tăng cường chức năng và việc thực hiện.

4.3. Các đối tượng được quản lý, thuộc tính và các thao tác của chúng

Đối tượng được quản lý là quan điểm về tài nguyên quản lý OSI trong OSIE phụ thuộc vào việc quản lý, ví dụ như một thực thể tầng, một kết nối hoặc một mục của thiết bị truyền thông vật lý. Do đó, đối tượng được quản lý là cách nhìn trừu tượng của tài nguyên biểu diễn các đặc tính được xem xét bằng việc (và với mục đích) quản lý.

Đối tượng quản lý được xác định dưới dạng các thuộc tính của nó, các thao tác có thể được thực hiện theo nó, đối tượng quản lý có thể đưa ra các thông báo và các mối quan hệ với các đối tượng được quản lý. Điều này khác biệt nhưng liên quan đến định nghĩa hoặc đặc tả của tài nguyên do đối tượng biểu diễn được quản lý như một phần tử của OSIE.

Tập các đối tượng được quản lý trong một hệ thống, cùng với các thuộc tính của chúng, tạo thành cơ sở thông tin quản lý của hệ thống đó.

4.4. Mối quan hệ quản lý giữa các hệ thống mở
Các yêu cầu về Quản lý OSI của người sử dụng có thể được đáp ứng bởi các thao tác cục bộ hoặc bởi việc truyền thông tin giữa các hệ thống mở hoặc bởi cả hai. Quản lý OSI được hoàn thành giữa các hệ thống mở thông qua việc phối hợp giữa một hoặc nhiều thành phần của hoạt động quản lý có vai trò quản lý và các thành phần khác có vai trò được quản lý. Vai trò được thực hiện bởi hệ thống riêng có thể là tĩnh hoặc có thể thay đổi theo thời gian và có thể phụ thuộc vào việc truyền thông quản lý riêng.

Luồng thông tin Quản lý OSI giữa các hệ thống mở được xác định theo các thao tác và thông báo.

4.5. Các vùng chức năng quản lý OSI

4.5.1. Giới thiệu

Quản lý OSI được yêu cầu đối với một số mục đích. Các yêu cầu này được phân loại thành các vùng chức năng:

a) Quản lý hỏng hóc (xem điều 4.5.2);

b) Quản lý tính cước (xem điều 4.5.3);

c) Quản lý cấu hình (xem điều 4.5.4);

d) Quản lý thực hiện (xem điều 4.5.5);

e) Quản lý an ninh (xem điều 4.5.6).

Các chức năng quản lý cụ thể trong các vùng chức năng này được cung cấp bởi các cơ chế quản lý OSI. Nhiều cơ chế có tính chất chung có nghĩa là chúng được sử dụng để thực hiện các yêu cầu ở nhiều vùng chức năng. Tương tự, các đối tượng được quản lý có tính chất chung có nghĩa là chúng khá phổ biến đối với một vùng chức năng.

Mỗi trong số các vùng chức năng này được mô tả dưới đây. Danh mục các chức năng không nhất thiết bao gồm tất cả khía cạnh.

4.5.2. Quản lý hỏng hóc

Quản lý hỏng hóc bao gồm phát hiện hỏng hóc, cách ly hỏng hóc và chỉnh sửa thao tác khác thường của môi trường OSI. Các hỏng hóc là nguyên nhân làm cho các hệ thống mở không đáp ứng các mục tiêu vận hành của chúng và các hỏng hóc này có thể liên tục hoặc tạm thời. Bản thân các hỏng hóc là các sự việc cụ thể (ví dụ: các lỗi) trong thao tác của hệ thống mở. Phát hiện lỗi cung cấp khả năng nhận ra các hỏng hóc. Quản lý hỏng hóc bao gồm các chức năng nhằm:
a) Duy trì và kiểm tra các bản ghi lỗi;

b) Chấp nhận và hành động theo thông báo phát hiện lỗi;

c) Chỉ ra và định danh các hỏng hóc;

d) Thực hiện tuần tự các thử nghiệm chẩn đoán; và

e) Sửa hỏng hóc.

4.5.3. Quản lý tính cước

Quản lý tính cước giúp thiết lập các giá cước để sử dụng cho các tài nguyên trong OSIE và xác định chi phí sử dụng các tài nguyên đó. Quản lý tính cước bao gồm các chức năng nhằm:

a) Thông báo cho người sử dụng giá cả phải chịu hoặc các tài nguyên tiêu thụ;

b) Giúp cho các giới hạn tính cước được thiết lập và các bảng giá được kết hợp với việc sử dụng các tài nguyên; và

c) Giúp cho giá cả được liên kết vị trí mà nhiều tài nguyên được gọi ra nhằm đạt được mục tiêu truyền cho trước.

4.5.4. Quản lý cấu hình
Quản lý cấu hình định danh, kiểm tra việc điều khiển, thu thập dữ liệu từ và cung cấp dữ liệu cho các hệ thống mở với mục đích chuẩn bị, khởi tạo, bắt đầu, cung cấp cho thao tác hành liên tục của và kết thúc các dịch vụ liên kết. Quản lý cấu hình bao gồm các chức năng nhằm:

a) Thiết lập các thông số để kiểm soát thao tác thường ngày của hệ thống mở;

b) Kết hợp các tên với các đối tượng được quản lý và các tập đối tượng được quản lý;

c) Khởi tạo và kết thúc các đối tượng được quản lý;

d) Tập hợp thông tin theo yêu cầu về điều kiện hiện hành của hệ thống mở;

e) Có được các thông báo về các thay đổi quan trọng trong điều kiện của hệ thống mở; và

f) Thay đổi cấu hình của hệ thống mở.

4.5.5. Quản lý việc thực hiện

Quản lý việc thực hiện giúp đánh giá tính năng các tài nguyên trong OSIE và tính hiệu quả của các hoạt động truyền thông. Quản lý việc thực hiện bao gồm các chức năng nhằm:

a) Tập hợp thông tin thống kê;

b) Duy trì và kiểm tra các bản ghi trạng thái hệ thống;

c) Xác định việc thực hiện hệ thống dưới các điều kiện tự nhiên và nhân tạo; và

d) Thay đổi các phương thức vận hành hệ thống với mục đích hướng dẫn thực hiện các hoạt động quản lý

4.5.6. Quản lý an ninh

Mục đích của quản lý an ninh là hỗ trợ việc ứng dụng các chính sách an ninh bởi các chức năng bao gồm:

a) Việc tạo ra, xóa và điều khiển các dịch vụ và cơ chế an ninh;

b) Việc phân phối thông tin liên quan đến an ninh; và 
Báo cáo các sự việc liên quan đến an ninh.

CHÚ THÍCH - TCVN 9696-2 (ISO/IEC 7498-2) cung cấp thêm thông tin về việc đặt các chức năng Quản lý OSI trong toàn bộ kiến trúc an ninh.

5. Mô hình quản lý OSI
5.1. Tổng quát

Quản lý OSI bao gồm các hoạt động được yêu cầu để kiểm soát, phối hợp và kiểm tra các tài nguyên cho phép việc truyền diễn ra trong môi trường OSI. Các hoạt động liên quan đến phương tiện bởi:

a) Hệ thống mở thực có được thông tin nhằm giúp cho việc giám sát và kiểm soát các tài nguyên truyền của nó và

b) Các hệ thống thực phối hợp để giám sát và kiểm soát môi trường OSI.

Mô hình quản lý OSI được xác định dưới dạng:

c) Cấu trúc quản lý OSI (xem điều 5.2);

d) Chức năng hỗ trợ được yêu cầu bởi quản lý OSI (xem điều 5.3);

e) Cơ sở thông tin quản lý (xem điều 5.4);

f) Luồng điều khiển giữa các quy trình (xem điều 5.5); và

g) Luồng thông tin giữa các thực thể (xem điều 5.6).

5.2. Cấu trúc quản lý OSI

Việc quản lý được tác động qua tập các quy trình quản lý. Các quy trình này không nhất thiết định vị tại một hệ thống cục bộ nhưng có thể được phân phối theo nhiều cách qua một số hệ thống. Các quy trình quản lý ở đó không yêu cầu có cùng vị trí sẽ giao tiếp với quy trình quản lý khác trong môi trường OSI chúng truyền bằng cách sử dụng các giao thức quản lý OSI. Quản lý OSI được thực hiện qua:

a) Quản lý các hệ thống;
b) Quản lý tầng (N); và

c) Thao tác tầng (N).

Quản lý các hệ thống cung cấp các cơ chế kiểm tra, kiểm soát và phối hợp của các đối tượng được quản lý thông qua việc sử dụng các giao thức quản lý các hệ thống tầng ứng dụng. Các phương tiện truyền OSI liên quan đến các chức năng quản lý được công nhận qua thực thể ứng dụng quản lý các hệ thống (SMAE). Quản lý các hệ thống có thể được sử dụng để quản lý mọi đối tượng trong hoặc liên kết với một hệ thống mở.

Quản lý tầng (N) cung cấp các cơ chế kiểm tra, kiểm soát và phối hợp các đối tượng được quản lý mà liên quan đến các hoạt động truyền trong tầng (N), thông qua việc sử dụng các giao thức quản lý có mục đích riêng trong tầng (N). Quản lý tầng (N) có thể tác động đến nhiều thể hiện truyền thông. Tầng (N) có thể được quản lý thông qua việc sử dụng các giao thức quản lý hệ thống hoặc thông qua việc sử dụng các giao thức quản lý tầng (N).

Thao tác tầng (N) cung cấp các cơ chế kiểm tra và kiểm soát một thể hiện truyền thông đơn lẻ.
Tiêu chuẩn này không bao hàm có mối quan hệ riêng biệt giữa các cơ chế quản lý.

5.3. Chức năng hỗ trợ yêu cầu bởi Quản lý OSI

Một hệ thống mở phải có chức năng đầy đủ ở cả bảy tầng nhằm mục đích hỗ trợ SMAE trước khi chức năng quản lý các hệ thống được cung cấp bởi SMAE đó do một hệ thống khác truy cập.

Khi chức năng hỗ trợ các SMAEs không tồn tại thì chức năng quản lý OSI lớn nhất luôn sẵn có trên hệ thống mở này là tập các chức năng riêng lẻ được cung cấp bởi quá trình quản lý các tầng (N) trong hệ thống mở đó. Để hỗ trợ việc quản lý tầng (N), phải tồn tại chức năng truyền thông đầy đủ tại các tầng từ tầng 1 đến (N-1).

Khi việc quản lý các hệ thống hoặc việc quản lý tầng (N) được cung cấp thì chức năng quản lý OSI lớn nhất luôn sẵn có, đó là một tập các chức năng quản lý riêng lẻ do thao tác tầng (N) cung cấp.

SMAE có thể tồn tại trên một hệ thống độc lập với sự tồn tại của các thực thể quản lý tầng (N) tại mọi tầng.

5.4. Cơ sở thông tin quản lý
Cơ sở thông tin quản lý (MIB) là thông tin trong hệ thống mở có thể được truyền hoặc được tác động qua việc sử dụng các giao thức quản lý OSI. MIB là tập các đối tượng được quản lý trong hệ thống mở, tuy nhiên chỉ các đối tượng được quản lý liên quan đến Môi trường OSI phụ thuộc vào việc tiêu chuẩn này. Ngoài ra, cấu trúc thông tin quản lý cũng được tiêu chuẩn hóa. Điều này không bao hàm các dạng lưu trữ logic về thông tin và việc thực thi của nó là mối quan tâm cục bộ và nằm ngoài phạm vi của các tiêu chuẩn OSI.

Thông tin quản lý có thể được chia sẻ giữa các quy trình quản lý và được cấu trúc theo các yêu cầu của các quy trình đó. MIB không hạn chế việc trình diễn dữ liệu quản lý cho tập xác định trước và không xác định xem liệu dữ liệu được lưu trữ dưới dạng được xử lý hoặc không được xử lý hay không. Tuy nhiên, cú pháp và ngữ nghĩa trừu tượng của thông tin là một phần của MIB được xác định sao cho chúng có thể được biểu diễn trong các trao đổi giao thức OSI.
5.5. Luồng kiểm soát việc quản lý

Các quy trình quản lý mà hỗ trợ Quản lý OSI nhận thông tin kiểm soát:

a) Từ các cá nhân và/hoặc phần mềm hoạt động như các cơ quan hành chính tác động đến quy trình quản lý; và

b) Từ các hệ thống từ xa qua:

1) SMAEs

2) Các thực thể quản lý tầng (N)

3) Các thực thể-tầng (N)

Các quy trình quản lý áp dụng việc kiểm soát

a) Trực tiếp theo các đối tượng được quản lý trong cùng một hệ thống mở; và

b) Theo các đối tượng được quản lý trong các hệ thống mở khác bởi các trao đổi giao thức thông qua

1) SMAEs

2) Các thực thể quản lý tầng (N);

3) Các thực thể-tầng (N)

Luồng kiểm soát từ các cơ quan hành chính đến các quy trình quản lý cục bộ xảy ra trong Môi trường hệ thống cục bộ và nằm ngoài phạm vi của việc chuẩn hóa quản lý OSI. Kiểm soát cục bộ này có thể dẫn đến truyền thông quản lý
OSI. Cú pháp và ngữ nghĩa trừu tượng của luồng kiểm soát trong Môi trường OSI được xác định sao cho chúng có thể được biểu diễn trong các trao đổi giao thức OSI.

5.6. Luồng thông tin quản lý

Thông tin quản lý OSI trong Cơ sở thông tin quản lý có thể được cung cấp bởi và tạo sẵn cho:

a) Các cơ quan hành chính cục bộ; và

b) Các hệ thống mở từ xa, thông qua:

1) Các giao thức quản lý hệ thống

2) Các giao thức quản lý tầng (N)

3) Giao thức-tầng (N)
Các trao đổi thông tin có thể cung cấp thông tin kiểm tra hoặc áp dụng kiểm soát. Các trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính và MIB diễn ra trong hệ thống cục bộ và nằm ngoài phạm vi của việc tiêu chuẩn hóa quản lý OSI.

6. Các chi tiết về quản lý OSI
6.1. Tiêu chuẩn hóa quản lý OSI

Các vùng tiêu chuẩn hóa về quản lý OSI bao gồm:

a) Các dịch vụ và giao thức được sử dụng để truyền thông tin quản lý giữa các hệ thống mở; và

b) Cú pháp và ngữ nghĩa trừu tượng của thông tin được truyền trong các giao thức quản lý.

Các vùng tiêu chuẩn hóa này áp dụng cho việc quản lý các hệ thống, quản lý tầng (N) và thao tác tầng (N) thông thường.

Đặc tả thực tế của cú pháp, ngữ nghĩa, các dịch vụ, giao thức và các quan niệm có thể áp dụng cho các đối tượng được cung cấp trong các tiêu chuẩn OSI cụ thể. Việc biểu diễn vật lý các đối tượng được quản lý và lưu trữ vật lý của chúng là các vấn đề cục bộ và không phụ thuộc vào việc tiêu chuẩn hóa.

Các tiêu chuẩn về quản lý hệ thống quy định các dịch vụ và giao thức quản lý hệ thống, cộng với cú pháp và ngữ nghĩa trừu tượng của thông tin được truyền theo các giao thức này.

Các giao thức quản lý tầng (N) và các khía cạnh quản lý các giao thức-tầng (N) được xác định bởi các tiêu chuẩn quy định các giao thức đó để bao trùm các khía cạnh liên quan đến tầng của các tiện ích quản lý ở trên. Các tiêu chuẩn về tầng (N) có thể quy định các giao thức quản lý tầng (N) và cách sử dụng của chúng.

Tiêu chuẩn này không bắt buộc cho mọi giao thức quản lý các hệ thống hoặc các giao thức quản lý tầng, nó không ràng buộc việc sử dụng thông tin quản lý trong mọi trao đổi giao thức-tầng (N).

6.2. Thao tác quản lý OSI

6.2.1. Quản lý các hệ thống
Việc truyền thông trong quản lý hệ thống cung cấp phương pháp trao đổi thông tin quản lý OSI thông thường. Việc truyền thông này diễn ra giữa các thực thể ứng dụng quản lý các hệ thống. Các giao thức quản lý các hệ thống là các giao thức tầng ứng dụng. Mọi quy trình ứng dụng giao tiếp theo các tiêu chuẩn về giao thức quản lý các hệ thống thực hiện qua SMAE. Các phần tử dịch vụ sử dụng để hỗ trợ Quản lý các hệ thống là các Phần tử dịch vụ ứng dụng

Không phải tất cả các hệ thống mở đều cung cấp chức năng đầy đủ của bảy lớp quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 9696 (ISO/IEC 7498). Các hệ thống mở này không phải nguồn khởi tạo cũng như điểm đến cuối đối với việc truyền dữ liệu, đối với các thể hiện truyền thông như vậy, chúng hoạt động như các hệ thống mở chuyển tiếp. Các hệ thống này được yêu cầu hoạt động như các nguồn của thông tin quản lý hệ thống hoặc lệ thuộc vào bộ kiểm soát quản lý các hệ thống, thông tin được truyền tải sử dụng các giao thức quản lý hệ thống.

6.2.2. Quản lý tầng (N)

Quản lý tầng (N) hỗ trợ việc kiểm tra, kiểm soát và phối hợp của các đối tượng quản lý tầng (N). Các giao thức quản lý tầng (N) được hỗ trợ bởi các giao thức của các tầng (N-1) và thấp hơn. Chúng không cung cấp khả năng truyền thông được đưa ra bởi tầng (N+1) và các tầng cao hơn. Các giao thức quản lý tầng (N) chỉ có thể truyền tải thông tin quản lý giữa các thực thể quản lý ngang hàng thích hợp -tầng (N) với các hệ thống con-tầng (N) ở đó có mặt các thực thể này.

Các giao thức quản lý tầng (N) chỉ nên được sử dụng tại vị trí trong đó các yêu cầu riêng cho biết rằng các giao thức quản lý hệ thống là không phù hợp hoặc khi các giao thức quản lý hệ thống không có hiệu lực.

Các giao thức quản lý tầng (N) cung cấp các chức năng này như :

a) Các giá trị thông số truyền kết hợp với các đối tượng được quản lý liên quan đến thao tác của tầng (N);

b) Kiểm tra chức năng được cung cấp bởi tầng (N+1); và

c) Truyền tải các thiếu sót khi mô tả hỏng hóc hoặc thông tin chẩn đoán liên quan đến thao tác tầng (N).
Mỗi giao thức quản lý tầng (N) độc lập với các giao thức quản lý tầng khác. Tiêu chuẩn này không yêu cầu xây dựng các giao thức quản lý tầng (N) đối với mỗi tầng trong số bảy tầng.

6.2.3. Thao tác tầng (N)

Các chức năng quản lý có thể tồn tại trong các giao thức-tầng (N) ở cả bảy tầng của OSI. Thông tin quản lý được mang theo trong tầng (N) phải khác biệt với thông tin mà giao thức mang theo với các mục đích khác. Nhiệm vụ của giao thức-tầng (N) là cung cấp sự khác biệt này.

Thông tin quản lý có trong giao thức-tầng (N) tồn tại với mục đích kiểm soát và kiểm tra thể hiện truyền thông đơn. Các ví dụ về thông tin quản lý trong giao thức-tầng (N) là:

a) Các thông số trong việc thiết lập kết nối PDUs mà áp dụng cho thể hiện truyền thông cụ thể đang được thiết lập;

b) Các thông số trong PDUs riêng biệt có thể sửa đổi môi trường mà thể hiện truyền thông vận hành;

c) Các thiếu sót trong việc mô tả thông tin hỏng hóc bị bắt gặp trong thời gian vận hành thể hiện truyền thông cụ thể đó; và

d) Các thông số trong giải phóng kết nối PDU mà báo cáo thông tin gắn liền với thể hiện truyền thông đang được giải phóng.

6.2.4. Các mối quan hệ giữa quản lý hệ thống, quản lý tầng (N) và thao tác tầng (N)
Khi đặc tả của các tiêu chuẩn về quản lý tầng (N) và thao tác tầng (N) không đề cập đến việc quản lý các hệ thống, ngữ nghĩa của thông tin quản lý tầng (N) và các thao tác cho phép phải nhất quán với thông tin và các thao tác xác định bởi việc quản lý các hệ thống. Các thực thể quản lý tầng (N) là các kiểu khác nhau từ các thực thể-tầng (N) đó, vận hành các giao thức-tầng (N)như đã xác định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 9696 (ISO/IEC 7498). Các giao thức quản lý tầng (N) khác biệt với các giao thức-tầng (N) thông thường bằng cách sử dụng các cơ chế ghi địa chỉ- tầng (N-1) hoặc bằng cách phân biệt các cơ chế trong tầng (N).
Các thực thể quản lý tầng (N) và các thực thể-tầng (N) vận hành độc lập với nhau, dựa trên các đối tượng được quản lý liên quan đến thao tác của tầng (N).

6.3. Dạng trao đổi thông tin quản lý

Các trao đổi thông tin quản lý bị tác động bởi việc sử dụng Tầng ứng dụng hoặc các dịch vụ tầng (N), các trao đổi này có thể là các dịch vụ thông thường-tầng (N) hoặc các dịch vụ được cung cấp riêng cho mục đích quản lý. Các trao đổi thông tin có thể là 2-bên tham gia hoặc N-bên tham gia, phụ thuộc vào các yêu cầu của bộ khởi tạo của trao đổi và bản chất của các dịch vụ sẵn có để thực hiện việc trao đổi.

Mọi bên tham gia có thể đóng vai trò của người khởi tạo trong trao đổi quản lý; các bên tham gia còn lại đóng vai trò của người trả lời. Việc trao đổi có thể được khởi tạo cho mục đích thực hiện các thao tác quản lý hoặc thông báo.

6.4. Sự phù hợp và quản lý OSI

Tiêu chuẩn này không bao hàm mọi yêu cầu về sự phù hợp đối với quản lý các hệ thống, quản lý tầng (N) hoặc thao tác tầng (N).

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

CÁC NHẬN XÉT LIÊN QUAN ĐẾN KHUNG TỔNG QUÁT VỀ QUẢN LÝ OSI
A.1. Giới thiệu

Khung tổng quát quản lý OSI cung cấp các quan niệm và mô hình trừu tượng của việc quản lý OSI đối với việc sử dụng chúng để xây dựng các tiêu chuẩn OSI.

Mục đích của Phụ lục này là cung cấp tài liệu diễn giải bổ sung để nắm bắt các quan niệm trong nội dung của tiêu chuẩn này và để giải thích ứng dụng của chúng.

A.2. Các từ viết tắt

QoS Chất lượng các dịch vụ

A.3. Tổng quát về phạm vi quản lý và các quan niệm OSI

Ba dạng trao đổi thông tin về quản lý được xác định trong kiến trúc quản
lý OSI mà các tiêu chuẩn mong đợi

a) Quản lý các hệ thống;
b) Quản lý tầng (N); và

c) Thao tác tầng (N).

Quản lý các hệ thống là dạng ưu tiên của trao đổi thông tin quản lý và cung cấp các cơ chế cho việc trao đổi thông tin liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát và phối hợp các tài nguyên truyền thông liên quan đến các hệ thống mở. Khung tổng quát sử dụng thuật ngữ các đối tượng được quản lý để mô tả quan điểm quản lý của các tài nguyên này. Các đối tượng quản lý như vậy có thể liên quan đến một hoặc nhiều tầng OSI.

Các giao thức quản lý các hệ thống
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Hình A.1 - Trao đổi thông tin quản lý các hệ thống

Nhận thấy rằng phần lớn các trao đổi thông tin quản lý giữa các hệ thống mở sẽ yêu cầu việc dàn xếp ngữ cảnh, việc thiết lập một phiên quản lý, dịch vụ vận tải hai điểm đầu mút đáng tin cậy v.v, theo cùng một cách với trao đổi tầng ứng dụng khác. Do đó, truyền thông việc quản lý các hệ thống được tác động qua các giao thức tầng ứng dụng (xem Hình A.1). Chú ý rằng Khung tổng quát không loại trừ việc sử dụng các dịch vụ không kết nối.

Các dịch vụ và giao thức quản lý các hệ thống được phát triển bởi Nhóm công tác quản lý OSI trong ISO.

Quản lý tầng (N) được sử dụng trong các trường hợp riêng để nhằm mang thông tin liên quan đến thao tác của tầng (N). Ví dụ về quản lý tầng là giao thức con quản lý kết nối mạng (NCMS) của tầng giao vận. Cần lưu ý rằng quản lý tầng tại một tầng không nên sao chép mọi chức năng của các tầng trên nó, điều này không ăn khớp với mô hình tham chiếu cơ sở. Hình A.2 cho biết một ví dụ về trao đổi trong tầng giao vận. Các trao đổi về quản lý tầng (N) có thể xảy ra trong mọi tầng, mặc dù các tầng 2, 3 và 4 là các tầng có thể xảy ra trong các tiêu chuẩn này.

Trong ISO, các tiêu chuẩn về quản lý tầng là trách nhiệm của nhóm tiêu chuẩn về tầng liên quan,
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Hình A.2 - Trao đổi quản lý tầng (N)

Thao tác-tầng (N) là tập các tiện ích mà kiểm soát và quản lý một thể hiện truyền thông đơn. Các tiện ích này có thể được gắn trong trao đổi giao thức-tầng (N) 'thông thường' hiện có (xem Hình A.3), ví dụ về việc truyền thông tin tính cước trong X.25 Clear Packet hoặc chúng có thể là phần tử giao thức riêng, ví dụ như X.25 Reset.

Các tiêu chuẩn về thao tác tầng (N) là trách nhiệm của nhóm các tiêu chuẩn liên quan, trong ISO.
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Hình A.3 - Thao tác tầng (N)

A.4. Các tiêu chuẩn về quản lý hệ thống
Có các yêu cầu về các dịch vụ và giao thức ứng dụng tiêu chuẩn hóa đối với việc trao đổi thông tin quản lý bao trùm một số chức năng. Tập các tiêu chuẩn về tầng ứng dụng đối với quản lý các hệ thống được phát triển nhằm cung cấp cho người sử dụng một "bộ công cụ" về các dịch vụ và giao thức cho phép việc trao đổi thông tin về quản lý giữa các hệ thống mở.

A.5. Thông tin quản lý và Cơ sở thông tin quản lý
Cần nhận ra rằng thông tin thực được mang trong các giao thức quản lý OSI là thông tin được tạo ra bởi các tiêu chuẩn về tầng riêng lẻ. Do đó, việc đặc tả và định danh các phần tử về các yêu cầu thông tin quản lý 'thực' này được thực hiện bởi các nhóm tiêu chuẩn về tầng, kết hợp với nhóm công tác quản lý OSI, như một phần của hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Phương pháp tiếp cận chung được yêu cầu thông qua các tầng nếu định nghĩa được tạo ra mà không bị bỏ sót hoặc sao chép. Cũng có một vấn đề là không phải tất cả các phần tử đều liên quan đến tầng. Thêm nữa, các lệnh định vị các chức năng mức cao đến tập các giao thức quản lý OSI là không hoàn thiện. Điều này gây khó khăn cho người sử dụng mà định danh các yêu cầu sử dụng riêng đối với các hoạt động quản lý (ví dụ: đối với điều khiển truy cập hoặc QoS) nhằm diễn đạt chúng có tích cách xây dựng và hướng dẫn việc phân phối đến các nhóm thích hợp.

Kết quả là, MIB có thể được xem như thông tin trong hệ thống mở mà có thể được truyền hoặc được tác động bởi việc sử dụng các giao thức quản lý OSI.

MIB cũng có thể được hình dung là tập các đối tượng được quản lý trong hệ thống mở, liên quan đến môi trường OSI. Ngoài ra, cấu trúc logic của thông tin quản lý phải được tiêu chuẩn hóa, tuy nhiên, điều này không bao hàm các dạng lưu trữ thông tin vật lý hoặc logic và việc thực thi của nó là vấn đề cục bộ và nằm ngoài phạm vi của các tiêu chuẩn OSI.
Thông tin quản lý có thể được chia sẻ giữa các quy trình quản lý và được cấu trúc theo các yêu cầu của các quy trình đó. MIB không giới hạn việc trình diễn dữ liệu quản lý cho tập xác định trước và cũng không giới hạn cho dữ liệu được lưu trữ khi được nhận hoặc được xử lý. Tuy nhiên cả cú pháp và ngữ nghĩa trừu tượng của thông tin mà là một phần của MIB được xác định sao cho chúng có thể được biểu diễn trong các trao đổi giao thức OSI.
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